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Thưa quý vị đồng học, cùng tất cả mọi người. 

Mời xem sách Cảm ứng thiên, đoạn thứ 95: “Hủy nhân xưng 

trực, mạ thần xưng chính.” (có nghĩa là Làm hại người khác, tự 

cho là ngay thẳng; bôi nhọ thần thánh, tự cho là chân chánh.) 

Trong phần chú giải có mấy câu, tôi đọc qua một lần, xin 

mọi người lắng nghe: “Người quân tử tự mình xây dựng bản thân, 

việc cần làm chính là từ bản thân mình phải làm sao cho chân 

chánh ngay thẳng, không có gì tà vạy, suy nghĩ phải chính trực. 

Nếu tự thân mình còn chưa chính trực, chỉ lấy việc hủy báng, hại 

người mà cho là chính trực thì đánh mất lương tâm, sao có thể gọi 



là chính trực được? Hơn nữa, người chính trực thì lòng trung hậu, 

điều cần nói liền nói ra, giúp người khác sửa lỗi thì tâm chân thành 

có thừa nhưng nói ra không hết, vậy mới gọi là chính trực. Kẻ hủy 

báng người khác, làm ô nhục người khác chỉ để thỏa mãn cơn 

giận của mình, thế mà lại tự cho mình là ngay thẳng, há chẳng 

đáng thương đáng giận lắm sao! Lão tử nói: Người thông minh 

xét nét sâu xa mà gần với cái chết, là người ưa thích chê bai bàn 

luận về người khác.” 

Trước hết chúng ta xem qua đoạn này. Căn bệnh nặng này 

có rất nhiều người trong chúng ta, đặc biệt là những con người 

hiện đại, rất thường mắc phải: hủy báng người khác. Người khác 

có lỗi lầm sai sót, ta nhất định làm cho những lỗi lầm ấy càng 

nặng nề hơn, càng tăng thêm gấp nhiều lần. Nếu không có lỗi lầm 

gì, cũng đem lỗi lầm vu vạ cho người. Như vậy rồi tự cho mình 

là ngay thẳng, chính trực.  

Chúng ta xem, các bậc cổ đức dạy bảo chúng ta, trước đây 

là những người đọc sách hiểu lý lẽ, ngày nay là những người học 

Phật. Người học Phật thì đức hạnh, học vấn đều hơn so với người 

quân tử [xưa kia]. Đối với việc này, Đại sư Ấn Quang vẫn thường 



chê trách Hoàng đế Thuận Trị về việc hủy bỏ chế độ khảo thí, 

khiến cho tố chất [phẩm hạnh] trong nhà Phật suy thoái nghiêm 

trọng. Nếu giữ theo chế độ [khảo thí] của thời xưa, chúng ta muốn 

xuất gia nhưng nếu không đủ tư cách thì không thể vượt qua được 

kỳ khảo thí. 

Cho nên, quý vị xem trong Kinh điển xưng tán người xuất 

gia là “bậc thầy của trời người”. Quý vị [xuất gia] không chỉ là 

bậc thầy khuôn mẫu của thế gian, mà còn là bậc thầy khuôn mẫu 

của cả chư thiên ở các cõi trời Dục giới, Sắc giới. Vì sao vậy? Vì 

chân chánh ngay thẳng không tà vạy. Cho nên mới được cả trời 

đất quỷ thần, mọi người trong xã hội đều tôn kính. Vì tâm của quý 

vị chân thành, lời nói của quý vị chính trực. Nếu tự bản thân mình 

không ngay thẳng, tâm ý tà vạy, thì quý vị có tư cách gì chê trách 

người khác? 

Quý vị xem như nữ cư sĩ Hứa Triết, một trăm tuổi chưa từng 

sinh tâm giận tức, chưa từng chê trách người khác. Nếu không thể 

sống chung với người khác thì phải quay lại tự trách mình. Tôi 

nghe bà ấy nói rằng: “Tự mình đã làm điều không tốt mới khiến 

cho người khác ghét bỏ.” Suốt đời không ghi nhớ sai lầm của 



người khác, không ghi nhớ những lời nói, việc làm xấu của người 

khác. Suốt đời chỉ ghi nhớ trong lòng những điều tốt đẹp của 

người khác. Quý vị nghĩ xem, tấm lòng như vậy lương thiện biết 

bao, hành vi như vậy lương thiện biết bao. Cho nên, bà ấy sống 

đến một trăm lẻ một tuổi, tinh thần, thể lực so ra không khác với 

người ba, bốn mươi tuổi. Thầy Ngộ Hoằng (đọc thành “Ngồ 

Hoằng” – ok) gặp bà ấy rồi thì tự than trách mình không bằng bà 

ấy. Thầy chỉ mới bốn mươi tuổi thôi! 

Nhưng tự trách mình không bằng [bà ấy] là chưa đủ. Cần 

phải nỗ lực học tập, phải hướng theo bà ấy mà học tập, như vậy 

mới được. Trong khi giảng giải tôi vẫn thường nói, quý vị hai 

mươi tuổi học [Phật] thì quý vị vĩnh viễn ở độ tuổi hai mươi. Quý 

vị ba mươi tuổi học [Phật] thì vĩnh viễn ở độ tuổi ba mươi. Quý 

vị bốn mươi tuổi học [Phật] thì vĩnh viễn ở tuổi bốn mươi. Nhưng 

quý vị phải thực sự chịu học. 

Nếu như tự mình tâm địa tà vạy, việc làm không chính trực, 

nhưng lại hủy báng người khác, bề ngoài lại tỏ ra mình là người 

rất chính trực, trong đoạn này nói rằng, [như vậy là] quý vị đã 

táng tận lương tâm, quý vị tạo thành nghiệp tội cực kỳ nặng nề, 



quả báo của quý vị phải vào địa ngục A-tỳ. Trong kinh Phật nói 

đến các địa ngục kéo lưỡi, địa ngục núi đao, địa ngục chảo dầu... 

Các loại địa ngục ấy đều là do quả báo chiêu cảm của những 

nghiệp tội này. 

Quả báo trong địa ngục không phải là do Diêm vương bày 

ra, mà chính là cảnh giới do tâm địa xấu ác, hành vi xấu ác của 

quý vị biến hiện, tự mình làm, tự mình chịu. 

Trong đoạn này nói rất hay: “Người chính trực thì lòng 

trung hậu.” Nghĩa là tốt đẹp tử tế. Hiện tại có ít người giữ được 

lòng trung hậu.  

Trung đó là gì? Là trong lòng chân chánh, không một mảy 

may thiên lệch, không mảy may tà vạy. Như vậy gọi là trung. 

Trung như vậy, nói thật ra chính là sự chân thành. Chân thành là 

trung, trung là chân thành. Trong tâm quý vị có sự lệch lạc, khuất 

tất, có sự thiên lệch, tà vạy, như vậy là quý vị không có lòng trung, 

quý vị cũng không có tâm chân thành. Lời nói, việc làm của quý 

vị tự nhiên khắc nghiệt không tốt, không có sự nhân hậu tốt đẹp. 



“Điều cần nói liền nói ra.” Lời nói ra phải có sự suy tư khảo 

xét. Trong sách Luận ngữ nói: “Suy nghĩ ba lần rồi mới làm.” 

Muốn mở miệng nói ra, trước hết phải suy nghĩ, lời này có nên 

nói hay không? Có đáng nói ra không? Trong Bốn nhiếp pháp, 

Phật dạy chúng ta “ái ngữ”. Ái ngữ là ý nghĩa gì? Là nhất định 

phải thương yêu bảo vệ cho đối phương. Ái ngữ không phải là 

những lời nói dễ nghe, không phải những lời siểm nịnh, ton hót, 

mà là những lời thương yêu bảo vệ chúng sinh. Những lời ngăn 

lỗi khuyến thiện mới đích thực là ái ngữ, giúp người khác có thể 

sửa lỗi hoàn thiện. 

Thế nhưng ngôn ngữ cũng có chỗ giới hạn, cho nên bao giờ 

cũng là “tâm chân thành có thừa nhưng nói ra không hết”. Trong 

lòng quý vị chân thành muốn giúp đỡ hỗ trợ người khác sửa lỗi, 

làm trong sạch bản thân, chân thành muốn thành tựu cho người 

khác, trong lòng quý vị phải có thừa như vậy, nhưng ngôn ngữ 

chỉ đến mức giới hạn, [nói ra không hết], như vậy mới có thể cảm 

động được người, đó là chính trực. 

Người hủy báng người khác, làm nhục người khác, chửi 

mắng người khác, trong đoạn này nói rất hay, đó chỉ là “thỏa mãn 



cơn giận của tự thân”. Tự mình mắng chửi người rất khoái thích, 

lại xem đó là ngay thẳng, trong đoạn này gọi là “đáng thương 

đáng giận”. Câu nói của Lão tử rất hay: “Người thông minh xét 

nét sâu xa mà gần với cái chết, là người ưa thích chê bai bàn luận 

về người khác.” Người “thông minh xét nét sâu xa”, trong nhà 

Phật gọi là “hiểu rộng chuyện đời”. Xét nét sâu xa những gì? Đó 

là dòm ngó, xoi mói lỗi lầm của người khác, thích thú thu thập 

những lỗi lầm của người khác, thích thú lắng nghe những lỗi lầm 

của người khác. Người như vậy là gần với cái chết rồi, không 

được chết một cách tốt lành. Trình tử nói: “Người quân tử đối với 

người khác, phải trong chỗ có lỗi mong cho họ không có lỗi, 

không nên trong chỗ không có lỗi lại cầu cho họ có lỗi. Nhân đó 

tự trách mình mà quay lại đường tốt.” 

Đối đãi với người khác như thế nào? Đối với bản thân mình 

như thế nào? Đối đãi với người khác phải ở trong chỗ họ có lỗi 

lầm mà quan sát thấy chỗ không lỗi lầm của họ, cũng là quan sát 

những điểm tốt đẹp của họ. Đối với bản thân mình thì hết thảy 

đều ngược lại, trong chỗ tự thân không thấy lỗi lầm phải chú tâm 

kiểm điểm, tìm cho ra được lỗi lầm của mình. 



Cuối cùng có một câu kết lại rất hay: “Người sống ở đời, 

khẩu nghiệp hết sức lớn lao, cho nên đức Thái Thượng phải ba 

lần răn cấm.” Trong kinh Phật cũng vậy, câu thứ nhất là “Khéo 

giữ gìn khẩu nghiệp, không chê trách lỗi người.” 

Mỗi ngày [chúng ta] đều tạo tác nghiệp tội, đặc biệt là những 

người xuất gia. Người xuất gia tạo nghiệp tội so với người tại gia 

phải nặng hơn gấp nhiều lần. Quý vị hẳn sẽ thắc mắc là tại sao? 

Đó là vì quý vị mang y phục của người xuất gia, mang hình tượng 

của người xuất gia, quý vị là đại diện, là biểu tượng của chư Phật, 

Bồ Tát, nên quý vị tạo tội nghiệp là hủy nhục chư Phật, Bồ Tát. 

Trong kinh Phật thường nói, hủy báng Phật pháp, phá hòa hợp 

tăng, đó là quý vị phá hoại đi hình tượng của Phật giáo, khiến cho 

rất nhiều người trong đại chúng xã hội nhìn thấy hành vi của quý 

vị mà không dám học Phật, cũng do đó mà họ hủy báng Phật, hủy 

báng Giáo pháp, hủy báng Tăng-già. 

Vì sao họ hủy báng? Vì họ nhìn vào những việc quý vị làm 

như vậy nên mới hủy báng, đó đều là lỗi của quý vị, đều là nghiệp 

tội của quý vị. Cho nên quả báo là vào địa ngục A-tỳ, muốn thoát 

ra được thật vô cùng khó khăn. Quý vị cũng có thể xem kinh Địa 



Tạng Bồ Tát Bản Nguyện, kinh Địa Tạng Thập Luân, kinh Di-lặc 

Bồ Tát Sở Vấn, trong các kinh ấy đều có giải thích rõ ràng chi 

tiết. Cho nên, tôi xem những người như vậy là to gan làm càn, 

quả thật lớn mật, chẳng sợ đọa địa ngục, chẳng sợ cái khổ địa 

ngục, mới dám tạo nghiệp tội [như thế]. Chúng ta phải biết được 

cảnh giới ấy. 

Câu thứ hai là “bôi nhọ thần thánh, tự cho là chân chánh”. 

Trong phần chú giải, tôi sẽ đọc qua một lần: “Thông minh 

chính trực gọi là thần.” Ý tứ chữ thần như vậy, ý chính là gì? 

Thông minh chính trực, nói rất hay, đó là ý chính. Chúng ta xem 

qua cách viết chữ thần, bên trái là chữ Kỳ. Chữ Kỳ có ý nghĩa gì? 

Phần trên có một dấu chấm, một nét phẩy, thời xưa đó gọi là chữ 

thượng, thượng thiên, nghĩa là trên trời. Phần dưới có ba nét, đó 

là hiện tượng từ trên xuống, theo cách nói của chúng ta ngày nay 

là những hiện tượng tự nhiên, người xưa gọi là “thượng thiên thùy 

tượng”, những hiện tượng từ trời ban xuống. Phần bên phải [chữ 

thần là chữ thân. Chữ thân là gì? Là ý nghĩa thông đạt. Theo cách 

nói đơn giản nhất hiện nay là thông đạt chân tướng vũ trụ nhân 

sinh, đó gọi là thần. Người có khả năng thông đạt chân tướng vũ 



trụ nhân sinh, chúng ta tôn xưng là thần thánh. Chữ thánh cũng 

cùng ý nghĩa như vậy. 

Cho nên ý nghĩa chữ thần, đó là loại chữ hội ý, để quý vị 

nhìn thấy hình tượng chữ viết thì nhận hiểu, thể hội được ý nghĩa. 

Người thông đạt, thấu hiểu sáng tỏ hết thảy mọi sự, “bậc quân tử 

đều kính sợ (đọc thành “kinh sợ” – ok)”, những người đọc sách, 

hàng trí thức, đối với những bậc như thế có ai lại không tôn kính? 

Vì có học vấn, có đạo đức. 

“Nhưng lại có hạng tiểu nhân không hề kiêng sợ, tự cho 

mình là chính trực, không tà vạy, có thể khuất phục quỷ thần.” 

Đó là hạng tiểu nhân, không tin có quỷ thần, tự cho mình là không 

ai hơn, có thể hàng phục hết thảy quỷ thần. Họ không biết rằng 

mọi suy tưởng chi ly trong lòng họ, quỷ thần đều đã sớm nhìn 

thấy thấu suốt. Quý vị vừa khởi tâm động niệm, quỷ thần liền đã 

thấy biết, đã nhìn thấu rõ, quý vị do nơi đó mà tạo nghiệp tội. 

Quả báo ở thế gian này, đặc biệt là trong hiện tại, đến rất 

nhanh chóng. Quý vị chỉ cần chú tâm quan sát một chút là nhận 

hiểu rõ ràng ngay. Quý vị nhìn xem những người tạo tác nghiệp 



tội, nếu quý vị đã xem qua báo cáo của nữ cư sĩ họ Tề ở Thiên 

Mục Sơn, quý vị sẽ thấy bà ấy mở ra đạo tràng chưa được mấy 

năm, chỉ mới hơn bốn năm, còn chưa được năm năm, mà những 

sự tích cảm ứng quả báo thật quá nhiều, đếm không hết được. 

Chúng ta ngày nay tạo nghiệp tội, dường như không thấy 

quả báo hiện tiền. Điều đó trong kinh giảng rằng, là do quý vị 

trong đời quá khứ từng tu phúc đức, phần phước báo ấy nay còn 

chưa hưởng tận. Đợi khi phước báo đã hưởng hết rồi, quả báo xấu 

ác liền hiện tiền, đến lúc ấy dù hối tiếc cũng không còn kịp nữa. 

Làm người phải hiểu rõ lý lẽ. Trong quá khứ quý vị từng tu 

phúc, tạo nghiệp tội không biết sợ, còn có chút phúc đức bảo hộ, 

che chở quý vị. Tôi không dám [như vậy]. Khi tôi còn trẻ, biết 

bao người xem tướng đoán mệnh cho tôi đều nói đời trước tôi 

không tu phúc, cho nên lúc còn tuổi trẻ tôi phải sống những ngày 

hết sức khổ nhọc. Khi tôi học Phật, rất nhiều quý vị đồng tu đều 

biết, phải trải qua mười lăm năm đời sống hết sức gian nan. Cũng 

có những người bạn trong giới xuất gia, nhìn thấy cuộc sống của 

tôi ở Đài Trung thì đều lắc đầu, dù bất kỳ ai cũng không thể chịu 

đựng nổi. Tôi không có phước báo, đời trước không có tu. 



Hiện nay đến lúc tuổi già, mọi người đều thấy đời sống của 

tôi cũng không đến nỗi tệ. Đó là trong đời này sau khi học Phật 

tôi mới biết tu phúc. Cho nên tôi tu trong đời này, được quả báo 

ngay trong đời này, quý vị có thể nhìn thấy được. 

Quý vị đều dựa vào phúc đức đã tu trong đời quá khứ. Nếu 

quý vị chịu tu phúc, những năm tuổi già của quý vị nhất định sẽ 

tốt đẹp hơn tôi rất nhiều. Người ta vì sao không biết tu phúc mà 

chỉ tạo nghiệp tội? Đức Thái Thượng đã giảng với chúng ta, trong 

Âm Chất Văn của Văn Xương Đế Quân cũng giảng rõ với chúng 

ta: “Ngẩng đầu ba thước có thần minh.” Đức Phật dạy chúng ta 

rằng, có hai vị thần, suốt đời đi theo chúng ta không rời, một vị 

gọi là Đồng Sinh, một vị gọi là Đồng Danh. Hai vị thần này trụ 

trong thân thể của ta, như hình với bóng không xa lìa. Chúng ta 

làm việc thiện hay việc ác, hai vị thần này lập tức báo cáo lên cõi 

trời. Chúng ta khởi tâm động niệm, thậm chí tự mình còn chưa 

kịp hiểu rõ thì các vị thần này đã biết hết rồi. 

Con người phải luôn gìn giữ tâm lành. Một đời tôi tự mình 

tu học, khuyên dạy người khác, giữ tâm lành chính là “chân thành, 

thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi”, vận dụng vào đời sống 



hằng ngày, vận dụng vào trong công việc, vận dụng vào trong sự 

ứng xử, đối đãi với người, tiếp xúc với muôn vật. Không cần biết 

người khác đối với ta như thế nào, ta luôn dùng tâm “chân thành, 

thanh tịnh, bình đẳng, từ bi” đối đãi với họ. Họ lặp lại điều ác, ta 

cũng không ghi nhớ điều ác của họ, chỉ nghĩ đến những điều tốt 

đẹp của họ thôi. Họ đối với ta có một ngày tốt đẹp, một giờ tốt 

đẹp, hoặc một khoảnh khắc ngắn ngủi tốt đẹp, ta đều ghi nhớ 

trong lòng, cảm tạ ơn đức họ. Họ đối với ta dù gây hại, dù hủy 

báng, làm nhục, hãm hại, hết thảy ta đều không ghi nhớ. Phải tự 

mình tu tập thiện tâm chân thật viên mãn, để bản thân mình trong 

suốt một đời này, cho đến đời đời kiếp kiếp đều vĩnh viễn sống 

trong cảnh giới hiền thiện. Chúng ta học theo chư Phật, Bồ Tát, 

học theo các bậc thánh hiền, là học những gì? Chính là học những 

điều như vậy. 

Sống ở thế gian này, một đời một kiếp, chúng ta phải thực 

sự nỗ lực học tập, nhìn thấu suốt, buông bỏ hết, tự tại tùy duyên, 

lìa xa thị phi nhân ngã, tham sân si mạn, để phiền não của tự thân 

mình không sinh khởi, thì sự tu học của chúng ta mới có thành 

tựu. Nếu như mỗi ngày đều sinh khởi phiền não, mỗi ngày đều 



nhìn thấy những chỗ không tốt của người khác, đó là ta đã sai rồi. 

Ta không giống chư Phật, không giống chư Bồ Tát. 

Khi thành lập Tịnh Tông Học Hội, tôi vì muốn khuyến khích 

quý vị đồng môn tu học nên đề xuất năm cương lĩnh tu học. Lại 

đem kinh Vô Lượng Thọ, là những lời răn dạy trọng yếu của Phật-

đà, trích xuất thành 60 điều, đem những giáo huấn trong kinh Phát 

khởi Bồ Tát thù thắng chí lạc, trích xuất thành 40 điều, tất cả in 

thành một quyển sách nhỏ tên là “Tịnh Tông đồng học tu hành 

thủ tắc”. Quyển sách nhỏ này thuộc loại kinh điển thực hành, 

chúng ta khởi tâm động niệm, nói năng hành động đều không thể 

vi phạm, trái nghịch [những điều trong sách]. Đó là chúng ta thực 

sự học Phật, chúng ta phát nguyện cầu sinh Tịnh độ nhất định sẽ 

được vãng sinh. 

Quyển sách nhỏ này in ra rất nhiều, phân phát rất rộng rãi, 

thế nhưng có mấy người nỗ lực tu học? Có được mấy người nỗ 

lực xem qua sách này mỗi ngày một lần? Đem những điều trong 

sách ra dùng để phản tỉnh, mỗi điều mỗi điều đều phản tỉnh, chúng 

ta có làm được như vậy hay không? Hiện tại, ở Đài Bắc có cư sĩ 



Tam Trọng Liêu dùng sách Bách Quá Cách để phản tỉnh, mỗi 

ngày đều phản tỉnh, đó chính là một người tốt trong thế gian. 

Chúng ta phải dùng sách Tịnh Tông Thủ Tắc để ngày ngày 

chiếu theo mỗi điều mỗi điều trong đó mà phản tỉnh. Như vậy là 

quý vị thực sự học Phật, quý vị là đệ tử hàng đầu của Như Lai, 

được chư Phật hộ niệm, các vị trời rồng, thiện thần đều theo ủng 

hộ. 

Nếu như có sự vi phạm, trái nghịch, thì quý vị là con cháu 

của ma, quý vị đến để phá hoại Phật pháp, quý vị là Ma vương 

Ba-tuần đến đây, đến để phá hoại Phật pháp. Phá hoại Phật pháp 

thì chẳng có gì tốt đẹp, sau khi chết ắt phải đọa vào địa ngục A-

tỳ. 

Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi.  

  



Chúc bạn: 

Không làm các việc ác 

Mỗi năm được bình an 
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Năm nào cũng như ý  
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